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1 Trần Duy Long 01/10/2000 Nam Thanh Hóa XC lần đầu Hà Nội

2 Ma Thị Thái Hậu 05/07/2002 Nữ Tuyên Quang XC lần đầu Hà Nội

3 Lê Thị Ninh 24/09/1997 Nữ Nghệ An XC lần đầu Hà Nội

4 Lê Thị Hiền 02/06/2005 Nữ Nghệ An XC lần đầu Hà Nội

5 Nguyễn Văn Mạnh 29/09/2004 Nam Nghệ An XC lần đầu Hà Nội

6 Đỗ Ngọc Tú 29/03/2006 Nam Thanh Hóa XC lần đầu Hà Nội

7 Nguyễn Xuân Tuấn 10/02/2005 Nam Hưng Yên XC lần đầu Hà Nội

8 Đặng Văn Đô 19/08/2002 Nam Nghệ An XC lần đầu Hà Nội

9 Lê Văn Anh 02/06/2001 Nam Thanh Hóa XC lần đầu Hà Nội

10 Nguyễn Thành Đông 21/07/2005 Nam Đắk Lắk XC lần đầu Hà Nội

11 Hà Phúc Hùng 17/08/2005 Nam Tuyên Quang XC lần đầu Hà Nội

12 Kha Vi Lay 15/10/2001 Nam Nghệ An XC lần đầu Hà Nội

13 Nguyễn Công Quỳnh 07/12/2005 Nam Hưng Yên XC lần đầu Hà Nội

14 Phạm Minh Đạt 08/10/2001 Nam Huế XC lần đầu Hà Nội

15 Lê Ngọc Duy 16/02/2005 Nam Hưng Yên XC lần đầu Hà Nội

16 Lương Văn Hưng 01/06/2004 Nam Hà Nội XC lần đầu Hà Nội

17 Hoàng Văn Khánh 16/03/2005 Nam Nghệ An XC lần đầu Hà Nội

18 Nguyễn Trí Đức 24/06/2007 Nam Hưng Yên XC lần đầu Hà Nội

19 Triệu Ngọc Tú 03/05/2001 Nam Thái Nguyên XC lần đầu Hà Nội

20 Nguyễn Thị Trúc 18/08/2002 Nữ Hưng Yên XC lần đầu Hà Nội

21 Nguyễn Thị Phương Diệu 15/05/2007 Nữ Hưng Yên XC lần đầu Hà Nội

22 Vũ Anh Minh 09/07/2004 Nam Thái Nguyên XC lần đầu Hà Nội

23 Nguyễn Văn Nam 20/04/1999 Nam Quảng Trị XC lần đầu Cần Thơ

24 Thạch Thảo 08/03/2002 Nam Vĩnh Long XC lần đầu Cần Thơ

25 Nguyễn Minh Chiến 22/02/2007 Nam Cần Thơ XC lần đầu Cần Thơ

26 Lê Minh Triết 25/05/2007 Nam Cần Thơ XC lần đầu Cần Thơ
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27 Bành Tấn Tài 23/03/2004 Nam Cần Thơ XC lần đầu Cần Thơ

28 Bành Tiến 27/01/2001 Nam Cần Thơ XC lần đầu Cần Thơ

29 Phạm Thành Long 25/04/2005 Nam An Giang XC lần đầu Cần Thơ

30 Võ Đức Nhả 22/09/2004 Nam Cần Thơ XC lần đầu Cần Thơ

31 Mai Huy Nguyên 06/10/2006 Nam Đắk Lắk XC lần đầu Cần Thơ

32 Ngô Minh Toàn 08/03/2003 Nam Cần Thơ XC lần đầu Cần Thơ

33 Mai Đào Thanh Vũ 08/05/2004 Nam Tây Ninh XC lần đầu Cần Thơ

34 Nguyễn Anh Hùng 16/05/2003 Nam Vĩnh Long XC lần đầu Cần Thơ

35 Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa 07/11/2004 Nam Cần Thơ XC lần đầu Cần Thơ

36 Trần Xuân Thái 23/09/2005 Nam Vĩnh Long XC lần đầu Cần Thơ

37 Đinh Lê Gia Bảo 30/01/2004 Nam An Giang XC lần đầu Cần Thơ

38 Bùi Thái Trung 16/02/2004 Nam An Giang XC lần đầu Cần Thơ

39 Huỳnh Thiện Nhân 29/01/2005 Nam HCM XC lần đầu Cần Thơ

40 Lương Nhật Thanh 21/04/1997 Nam Lâm Đồng XC lần đầu Cần Thơ

41 Lê Duy Thăng 21/10/1999 Nam Hưng Yên XC lần đầu Cần Thơ

42 Nguyễn Nhật Vinh 21/10/2003 Nam An Giang XC lần đầu Cần Thơ

43 Nguyễn Văn Thành 23/07/2001 Nam Huế XC lần đầu Cần Thơ

44 Hoàng Văn Vương 28/08/1993 Nam Thanh Hóa Tái nhập cảnh Hà Nội

45 Nguyễn Quang Đạt 28/07/1994 Nam Hà Tĩnh Tái nhập cảnh Hà Nội

46 Hà Văn Nam 16/10/1998 Nam Thanh Hóa Tái nhập cảnh Hà Nội

47 Huỳnh Võ Khánh Vân 08/06/2002 Nữ Bến Tre Tái nhập cảnh Hà Nội

48 Lê Thị Tùng Chi 26/09/2002 Nữ Nghệ An Tái nhập cảnh Hà Nội

49 Nguyễn Như Quỳnh 08/12/2002 Nữ Hà Nội Tái nhập cảnh Hà Nội

50 Nguyễn Lam Trường 31/08/2003 Nam Hà Nam Tái nhập cảnh Hà Nội


